
Thang điểm 10 Thang điểm 4

Ngành Ngôn ngữ Anh

1 97011701344 TRẦN THỊ KIM ANH Nữ 15/03/1999 8.17 3.23 Giỏi

2 97011701347 NGUYỄN NGÔ NGỌC CHÂU Nữ 10/03/1999 8.14 3.27 Giỏi

3 97011701355 ĐỖ KHANG Nam 07/02/1996 8.49 3.48 Giỏi

4 97011701357 ĐỖ TRƯỜNG MINH Nam 25/09/1990 8.10 3.23 Giỏi

5 97011701358 MAI THỊ KIM NGÂN Nữ 30/03/1999 8.10 3.20 Giỏi

6 97011701359 NGUYỄN HOÀNG THỦY NGÂN Nữ 24/02/1999 7.99 3.19 Khá

7 97011701366 BÙI THỊ TUYẾT NHƯ Nữ 06/03/1999 7.62 2.96 Khá

8 97011701374 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THI Nữ 06/09/1999 7.88 3.18 Khá

9 97011701377 ĐẶNG TRẦN ÁNH THƯ Nữ 08/03/1999 7.45 2.82 Khá
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NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, KHÓA 10 (2017 - 2021)
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